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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Bản án số: 30/2021/HS-PT 

Ngày 08-9-2021 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG     

- THnh phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hùng  

Các Thẩm phán: Ông Hồ Hữu Việt, Bà Nguyễn Thanh Hương
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thúy Vân - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 55/2021/TLPT-HS ngày 27 

tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo Phạm Mạnh H do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 44/2021/HS-ST ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Hm Yên, tỉnh Tuyên Quang.      

 Bị cáo có kháng cáo: 

Phạm Mạnh H, sinh ngày 02/9/1984 tại tỉnh Tuyên Quang; 

Nơi cư trú: Xóm 5, xã T, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; 

giới tinh: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn H, sinh 

năm 1961 và bà Phạm Thị T, sinh năm 1958; anh, chị, em ruột: có 03 người; bị 

cáo là con thứ hai; có vợ: Phan Thị L, sinh năm 1988 và 02 con, con lớn sinh năm 

2011, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền án: không; 

Tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm Hnh chính số 1151/QĐ-XPHC ngày 

11/9/2020 của Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xử phạt bị cáo 7.000.000 đồng, 

tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 11 tháng về Hnh vi Điều khiển xe trên đường 

mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định (Ngày 

15/9/2020 bị cáo đã chấp Hnh xong hình phạt tiền).  

Tạm giữ, tạm giam: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Ngày 06/9/2020, Phạm Mạnh H điều khiển xe ô tô tải BKS 19C-087.76 (xe 

của gia đình H) tham gia giao thông đường bộ, do vi phạm Luật giao thông nên H 

bị Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xử phạt vi phạm Hnh chính (Quyết định 

số 1151 ngày 11/9/2020: Phạt tiền 7.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng GPLX  

hạng FC của H trong thời hạn 11 tháng). Sau khi bị tước quyền sử dụng GPLX, H 

thuê anh Nguyễn Thanh T ở cùng xóm lái xe thuê cho gia đình H. 

Đến khoảng tháng 02/2021, H vào mạng xã hội Facebook thấy có bản tin 

quảng cáo nhận làm bằng lái xe các loại, H hiểu quảng cáo đó là làm GPLX giả. 

Do đang cần có GPLX để điều khiển xe tham gia giao thông nên H đã trả lời lại 

trang quảng cáo đó “OK”, ngay sau đó H nhận được tin nhắn qua ứng dụng 

Messenger “Anh muốn làm bằng à?”, H hỏi lại “Bằng FC bao nhiêu tiền?” trang 

mạng nhắn lại “ba triệu”, H nhất trí và đã gửi ảnh và thông tin cá nhân của H cho 

tài khoản Facebook trên và thống nhất khi nào H nhận được GPLX thì trả tiền. 

Khoảng 10 ngày sau (không nhớ ngày), H nhận được GPLX giả từ một nhân viên 

chuyển phát (không xác định được tên, tuổi, địa chỉ), H nhận bưu phẩm mở ra 

kiểm tra thấy 01 “GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER’S LICENSE”, số 

080086001702, hạng FC, mang tên Phạm Mạnh H, sinh ngày: 02/9/1984; Nơi cư 

trú: Xóm 5, X. Trung Môn, H. Yên Sơn, T. Tuyên Quang, ghi ngày cấp 20/8/2020, 

thấy đúng như GPLX mình đặt mua, H đã thanh toán cho người giao Hng 

3.000.000 đồng. Sau khi mua được GPLX giả H chưa sử dụng đến và vẫn tiếp tục 

thuê anh Tuấn lái xe. Sau đó, H vào lại tài khoản Facebook đã bán GPLX giả cho 

H thì thấy tài khoản đó không còn tồn tại. 

Biết rõ GPLX số 080086001702, hạng FC là giả nhưng do ngày 06/4/2021, 

anh Tuấn có việc bận nghỉ không lái xe cho gia đình H và có hợp đồng vận chuyển 

Hng hóa nên khoảng 00 giờ ngày 06/4/2021, H sử dụng GPLX giả đã mua được 

trên, điều khiển xe ô tô tải BKS 19C-087.76 chở anh Đinh Đức Thắng, sinh năm 

2005 trú cùng xóm (em họ H) đi từ Hàm Yên đến tỉnh Hưng Yên, sau đó chở hàng 

từ tỉnh Hưng Yên để về huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Khoảng 14 giờ 50 

phút cùng ngày H điều khiển xe ô tô đi đến Km28 Quốc lộ 2 đường Tuyên Quang 

đi H Giang, thuộc thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thì 

bị Trạm CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang tại Km28 dừng phương tiện kiểm tra, H 

xuất trình 01 GPLX ôtô số 080086001702 hạng FC mang tên Phạm Mạnh H, cấp 

ngày 20/8/2020, tiến Hnh kiểm tra tổ công tác nghi GPLX H xuất trình không do cơ 

quan có thẩm quyền cấp.  

Quá trình làm việc Phạm Mạnh H đã tự giác khai nhận GPLX trên là giả, H 

mua trên mạng xã hội Facebook với giá 3.000.000 đồng. Trạm Cảnh sát giao thông 
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Hm Yên đã chuyển toàn bộ tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Hm Yên để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền. 

Tại Kết luận giám định số 378/GĐ-KTHS, ngày 12/4/2021, của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, kết luận: “GIẤY PHÉP LÁI XE/ 

DRIVER’S LICENSE”, số 080086001702, hạng FC, mang tên Phạm Mạnh H, 

sinh ngày: 02/9/1984; Nơi cư trú: Xóm 5, X. Trung Môn, H. Yên Sơn, T. Tuyên 

Quang, ghi ngày cấp 20/8/2020 là giả. 

Với nội dung vụ án nêu trên; tại Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2021/HS-ST 

ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã 

quyết định:  

Căn cứ khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 

38 của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Mạnh H phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ 

quan, tổ chức”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Mạnh H 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo đi chấp Hnh án. 

 Ngoài ra, bản án sơ thẩm đã tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định. 

Ngày 27/7/2021, bị cáo Phạm Mạnh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 

xin cải tạo tại địa phương. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Mạnh H giữ nguyên nội dung kháng 

cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang phát biểu quan điểm:  

Về thủ tục tố tụng đảm bảo đúng quy định pháp luật, đơn kháng cáo của bị 

cáo hợp lệ trong hạn luật định; thủ tục giải quyết vụ án đúng trình tự tố tụng. 

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết liên quan đến vụ 

án trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, đánh giá 

vai trò, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ để xét xử bị cáo Phạm 

Mạnh H 06 (Sáu) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” là 

đúng người, đúng tội, đúng với Hnh vi phạm tội của bị cáo.  

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất trình Biên lai nộp thu tiền án phí 

với số tiền là 200.000đ, thể hiện ý thức ăn năn, hối cải; bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ theo quy định. Do vậy, cần chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

của bị cáo xử phạt với mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy 

định tại Điều 54 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không đủ điều kiện để được hưởng án 

treo theo Điều 2 Nghị quyết số 02/2018.NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm 
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b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp 

nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phạm Mạnh H xin giảm nhẹ hình phạt, sửa 

bản án hình sự sơ thẩm số 44/2021/HS-ST ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt đối với bị cáo như sau: 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự; điểm i, s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38; khoản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạm Mạnh H 03 (Ba) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của 

cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào Trại giam để chấp Hnh án. 

Ghi nhận bị cáo đã nộp khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai thu 

tiền số 0002322 ngày 21/7/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát. Bị 

cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình 

phạt và được cải tạo tại địa phương.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H tiếp tục khai nhận toàn bộ Hnh vi 

phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên 

tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội 

đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: 

Ngày 06/4/2021, bị cáo Phạm Mạnh H đã thực hiện Hnh vi sử dụng tài liệu 

giả của cơ quan, tổ chức (sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hạng FC giả số 

080086001702) điều khiển xe ô tô tải BKS 19C-087.76 tham gia giao thông 

đường bộ. Khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, khi điều khiển xe ô tô đi đến Km28 

Quốc lộ 2 đường Tuyên Quang đi Hà Giang, thuộc thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thì bị Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên 

thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, phát hiện.  

[2] Xét tính chất, mức độ Hnh vi phạm tội và nội dung kháng cáo của bị cáo, 

Hội đồng xét xử thấy rằng: Hnh vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

trật tự quản lý Hành chính và hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan NH 

nước. Do đó, Tòa án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo H 06 (Sáu) tháng tù về tội “Sử dụng 

tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, bị cáo phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tHành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; tính chất nguy hiểm cho xã hội của Hành vi không lớn; hoàn cảnh gia đình bị 

cáo có nhiều khó khăn, lao động, làm thuê; tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất 

trình Biên lai thu tiền án phí với số tiền là 200.000đ, thể hiện ý thức ăn năn, hối cải; 
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bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. 

 Do vậy, cần chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, áp 

dụng xử phạt bị cáo với mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy 

định tại khoản 3, Điều 54 Bộ luật hình sự. Không có căn cứ chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo xin hưởng án treo; vì bị cáo có nhân thân xấu, đã bị xử phạt vi phạm 

Hành chính (Tại Quyết định xử phạt vi phạm Hành chính số 1151/QĐ-XPHC ngày 

11/9/2020 của Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), không đủ điều kiện để được 

hưởng án treo theo Điều 2 Nghị quyết số 02/2018.NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

[3] Về tố tụng: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến 

Hnh tố tụng và người tiến Hnh tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định 

của pháp luật. 

[4] Bị cáo Phạm Mạnh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; ghi 

nhận bị cáo Phạm Mạnh H đã nộp khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ 

tại Biên lai thu tiền số 0002322 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Chi cục Thi Hnh án 

dân sự huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.  

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự, 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phạm Mạnh H xin giảm nhẹ hình 

phạt, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 44/2021/HS-ST ngày 21 tháng 7 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt đối với bị 

cáo như sau: 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự; điểm i, s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38; khoản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạm Mạnh H 03 (Ba) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của 

cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào Trại giam để chấp Hnh án. 

Về án phí: Bị cáo Phạm Mạnh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; 

ghi nhận bị cáo Phạm Mạnh H đã nộp khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000đ tại Biên lai thu tiền số 0002322 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Chi cục 

Thi Hnh án dân sự huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (08/9/2021). 

 
Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại H Nội; 

- VKSND cấp cao tại H Nội; 

- VKSND tỉnh T.Quang; 

- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh T.Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- Cục THADS tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND + VKSND huyện Hm Yên; 

- CQCSĐT Công an huyện Hm Yên; 

- Chi cục THADS huyện Hm Yên; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS- VP. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 (đã ký) 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


